
Stt  
No.

 Tên sản phẩm 
 Chiều 
rộng 
(W) 

 Chiều 
cao (H) 

Đvt

1.0 1.2 1.5 2.0 2.0

Mạ nhúng 
nóng

1 100W x 50H 100 50 m       47.000       56.000       68.000       90.000             104.000 

2 150W x 50H  150 50 m       50.000       60.000       72.000       96.000             111.000 

3 150W x 100H 150 100 m       70.000       84.000     101.000     135.000             156.000 

4 200W x 50H  200 50 m       53.000       63.000       76.000     101.000             117.000 

5 200W x 100H  200 100 m       73.000       88.000     106.000     141.000             163.000 

6 250W x 50H 250 50 m       56.000       67.000       80.000     107.000             124.000 

7 250W x 100H 250 100 m       76.000       91.000     110.000     146.000             169.000 

8 250W x 200H 250 200 m     117.000     140.000     169.000     225.000             260.000 

9 300W x 50H 300 50 m       59.000       70.000       84.000     112.000             130.000 

10 300W x 100H 300 100 m       79.000       95.000     114.000     152.000             176.000 

11 300W x 200H  300 200 m     120.000     144.000     173.000     230.000             267.000 

12 400W x 50H  400 50 m       64.000       77.000       93.000     124.000             143.000 

13 400W x 100H  400 100 m       85.000     102.000     122.000     163.000             189.000 

14 400W x 200H 400 200 m     126.000     151.000     181.000     241.000             280.000 

15 500W x 50H 500 50 m       70.000       84.000     101.000     135.000             156.000 

16 500W x 100H 500 100 m       91.000     109.000     131.000     174.000             202.000 

17 500W x 200H  500 200 m     132.000     158.000     189.000     252.000             293.000 

18 600W x 50H  600 50 m       76.000       91.000     110.000     146.000             169.000 

19 600W x 100H 600 100 m       96.000     116.000     139.000     185.000             215.000 

20 600W x 200H  600 200 m     137.000     165.000     198.000     264.000             306.000 

21 700W x 50H  700 50 m       82.000       98.000     118.000     157.000             182.000 

22 700W x 100H  700 100 m     102.000     123.000     147.000     196.000             228.000 

23 700W x 200H  700 200 m     143.000     172.000     206.000     275.000             319.000 

* Ghi chú:

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa có nắp - Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Hiệu lực báo giá: Trong vòng 3 tháng

 - Quý khách hãy gửi khối lượng chi tiết đến địa chỉ mail: Sowitechkd01@gmail.com để có giá tốt nhất.

- Hoặc liên hệ hotline : Ms Hường - 0962.595.333/ 0906.008.022

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

      BẢNG GIÁ THANG CÁP & PHỤ KIỆN

 THANG CÁP CHƯA CÓ NẮP 

  Đơn giá/m
( theo độ dày tôn) 

Sơn tĩnh điện Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm 



Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

      BẢNG GIÁ THANG CÁP & PHỤ KIỆN

Stt  
No.

 Tên sản phẩm 
 Chiều 
rộng 
(W) 

 Chiều 
cao (H) 

Đvt

1.0 1.2 1.5 2.0 2.0

Mạ nhúng 
nóng

1 (100-100)W x 50H  100 50 cái 78.000 88.000 102.000 128.000 149.000

2 (150-150)W x 50H  150 50 cái 86.000 98.000 113.000 143.000 166.000

3 (150-150)W x 100H  150 100 cái 121.000 137.000 159.000 198.000 231.000

4 (200-200)W x 50H  200 50 cái 96.000 108.000 125.000 156.000 183.000

5 (200-200)W x 100H  200 100 cái 131.000 148.000 172.000 215.000 251.000

6 (250-250)W x 50H  250 50 cái 104.000 118.000 137.000 171.000 200.000

7 (250-250)W x 100H  250 100 cái 142.000 161.000 186.000 233.000 271.000

8 (250-250)W x 200H  250 200 cái 216.000 246.000 285.000 357.000 415.000

9 (300-300)W x 50H  300 50 cái 112.000 128.000 148.000 186.000 216.000

10 (300-300)W x 100H  300 100 cái 152.000 172.000 201.000 250.000 292.000

11 (300-300)W x 200H  300 200 cái 230.000 261.000 303.000 380.000 442.000

12 (400-400)W x 50H  400 50 cái 152.000 173.000 202.000 252.000 293.000

13 (400-400)W x 100H  400 100 cái 195.000 222.000 257.000 322.000 375.000

14 (400-400)W x 200H  400 200 cái 280.000 319.000 370.000 463.000 539.000

15 (500-500)W x 50H  500 50 cái 175.000 200.000 232.000 290.000 337.000

16 (500-500)W x 100H  500 100 cái 222.000 252.000 293.000 366.000 426.000

17 (500-500)W x 200H  500 200 cái 314.000 357.000 415.000 519.000 604.000

18 (600-600)W x 50H  600 50 cái 198.000 226.000 263.000 328.000 382.000

19 (600-600)W x 100H  600 100 cái 249.000 282.000 328.000 410.000 477.000

20 (600-600)W x 200H  600 200 cái 349.000 395.000 459.000 574.000 668.000

21 (700-700)W x 50H  700 50 cái 242.000 274.000 318.000 399.000 464.000

22 (700-700)W x 100H  700 100 cái 295.000 335.000 389.000 486.000 566.000

23 (700-700)W x 200H  700 200 cái 401.000 456.000 529.000 662.000 771.000

* Ghi chú:

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa có nắp - Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Hiệu lực báo giá: Trong vòng 3 tháng

 - Quý khách hãy gửi khối lượng chi tiết đến địa chỉ mail: Sowitechkd01@gmail.com để có giá tốt nhất.

- Hoặc liên hệ hotline : Ms Hường - 0962.595.333/ 0906.008.022

 CO 90° (THANG CÁP)  

Sơn tĩnh điện

  Đơn giá/m
( theo độ dày tôn) 



Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

      BẢNG GIÁ THANG CÁP & PHỤ KIỆN

Stt  
No.

 Tên sản phẩm 
 Chiều 
rộng 
(W) 

 Chiều 
cao   (H) 

Đvt

1.0 1.2 1.5 2.0 2.0

Mạ nhúng 
nóng

1 (100-100)W x 50H  100 50 cái 57.000 64.000 75.000 93.000 109.000

2 (150-150)W x 50H  150 50 cái 61.000 69.000 80.000 101.000 117.000

3 (150-150)W x 100H  150 100 cái 87.000 100.000 116.000 145.000 168.000

4 (200-200)W x 50H  200 50 cái 65.000 74.000 86.000 107.000 125.000

5 (200-200)W x 100H  200 100 cái 91.000 104.000 121.000 151.000 176.000

6 (250-250)W x 50H  250 50 cái 69.000 79.000 91.000 114.000 133.000

7 (250-250)W x 100H  250 100 cái 96.000 109.000 127.000 159.000 185.000

8 (250-250)W x 200H  250 200 cái 150.000 170.000 197.000 247.000 288.000

9 (300-300)W x 50H  300 50 cái 74.000 83.000 97.000 121.000 141.000

10 (300-300)W x 100H  300 100 cái 101.000 113.000 132.000 165.000 192.000

11 (300-300)W x 200H  300 200 cái 154.000 174.000 203.000 254.000 295.000

12 (400-400)W x 50H  400 50 cái 82.000 93.000 108.000 135.000 158.000

13 (400-400)W x 100H  400 100 cái 109.000 124.000 143.000 180.000 209.000

14 (400-400)W x 200H  400 200 cái 163.000 184.000 214.000 268.000 312.000

15 (500-500)W x 50H  500 50 cái 90.000 103.000 119.000 149.000 173.000

16 (500-500)W x 100H  500 100 cái 118.000 133.000 154.000 193.000 225.000

17 (500-500)W x 200H  500 200 cái 171.000 194.000 225.000 281.000 328.000

18 (600-600)W x 50H  600 50 cái 99.000 112.000 130.000 163.000 189.000

19 (600-600)W x 100H  600 100 cái 126.000 143.000 166.000 207.000 240.000

20 (600-600)W x 200H  600 200 cái 180.000 204.000 236.000 295.000 343.000

21 (700-700)W x 50H  700 50 cái 107.000 122.000 141.000 176.000 206.000

22 (700-700)W x 100H  700 100 cái 134.000 152.000 176.000 221.000 257.000

23 (700-700)W x 200H  700 200 cái 188.000 213.000 247.000 309.000 360.000

* Ghi chú:

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa có nắp - Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Hiệu lực báo giá: Trong vòng 3 tháng

 - Quý khách hãy gửi khối lượng chi tiết đến địa chỉ mail: Sowitechkd01@gmail.com để có giá tốt nhất.

- Hoặc liên hệ hotline : Ms Hường - 0962.595.333/ 0906.008.022

 CO ĐỨNG (THANG CÁP)  

Sơn tĩnh điện

  Đơn giá/m
( theo độ dày tôn) 



Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

      BẢNG GIÁ THANG CÁP & PHỤ KIỆN

Stt  
No.

 Tên sản phẩm 
 Chiều 
rộng 
(W) 

 Chiều 
cao   (H) 

Đvt

1.0 1.2 1.5 2.0 2.0

Mạ nhúng 
nóng

1 (100-50)W x 50H  100 50 cái 46.000 53.000 61.000 77.000 89.000

2 (150-100)W x 50H  150 50 cái 53.000 59.000 68.000 86.000 100.000

3 (150-100)W x 100H  150 100 cái 71.000 82.000 95.000 119.000 138.000

4 (200-150)W x 50H  200 50 cái 58.000 65.000 77.000 96.000 111.000

5 (200-150)W x 100H  200 100 cái 78.000 88.000 102.000 128.000 149.000

6 (250-200)W x 50H  250 50 cái 63.000 72.000 84.000 105.000 122.000

7 (250-200)W x 100H  250 100 cái 83.000 95.000 109.000 137.000 160.000

8 (250-200)W x 200H  250 200 cái 123.000 139.000 162.000 202.000 235.000

9 (300-200)W x 50H  300 50 cái 69.000 79.000 91.000 113.000 132.000

10 (300-200)W x 100H  300 100 cái 88.000 101.000 117.000 146.000 170.000

11 (300-200)W x 200H  300 200 cái 128.000 145.000 169.000 211.000 246.000

12 (400-300)W x 50H  400 50 cái 80.000 91.000 106.000 132.000 154.000

13 (400-300)W x 100H  400 100 cái 100.000 113.000 131.000 165.000 192.000

14 (400-300)W x 200H  400 200 cái 140.000 158.000 184.000 230.000 267.000

15 (500-400)W x 50H  500 50 cái 91.000 104.000 121.000 151.000 175.000

16 (500-400)W x 100H  500 100 cái 111.000 126.000 146.000 183.000 213.000

17 (500-400)W x 200H  500 200 cái 150.000 171.000 198.000 248.000 289.000

18 (600-500)W x 50H  600 50 cái 103.000 117.000 135.000 169.000 197.000

19 (600-500)W x 100H  600 100 cái 123.000 139.000 162.000 202.000 235.000

20 (600-500)W x 200H  600 200 cái 162.000 184.000 213.000 267.000 310.000

21 (700-600)W x 50H  700 50 cái 113.000 129.000 150.000 188.000 218.000

22 (700-600)W x 100H  700 100 cái 133.000 151.000 176.000 221.000 256.000

23 (700-600)W x 200H  700 200 cái 173.000 196.000 228.000 285.000 332.000

* Ghi chú:

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa có nắp - Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Hiệu lực báo giá: Trong vòng 3 tháng

 - Quý khách hãy gửi khối lượng chi tiết đến địa chỉ mail: Sowitechkd01@gmail.com để có giá tốt nhất.

- Hoặc liên hệ hotline : Ms Hường - 0962.595.333/ 0906.008.022

 CO GIẢM  (THANG CÁP)  

Sơn tĩnh điện

  Đơn giá/m
( theo độ dày tôn) 



Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

      BẢNG GIÁ THANG CÁP & PHỤ KIỆN

Stt  
No.

 Tên sản phẩm 
 Chiều 
rộng 
(W) 

 Chiều 
cao (H) 

Đvt

1.0 1.2 1.5 2.0 2.0

Mạ nhúng nóng

1 (100-100-100)W x 50H  100 50 cái 111.000 127.000 147.000 184.000 214.000

2 (150-150-150)W x 50H  150 50 cái 122.000 139.000 161.000 201.000 233.000

3 (150-150-150)W x 100H  150 100 cái 166.000 188.000 218.000 274.000 318.000

4 (200-200-200)W x 50H  200 50 cái 131.000 149.000 173.000 217.000 253.000

5 (200-200-200)W x 100H  200 100 cái 176.000 201.000 233.000 292.000 339.000

6 (250-250-250)W x 50H  250 50 cái 142.000 161.000 187.000 233.000 272.000

7 (250-250-250)W x 100H  250 100 cái 188.000 213.000 247.000 310.000 360.000

8 (250-250-250)W x 200H  250 200 cái 279.000 317.000 369.000 461.000 537.000

9 (300-300-300)W x 50H  300 50 cái 151.000 172.000 200.000 250.000 291.000

10 (300-300-300)W x 100H  300 100 cái 198.000 226.000 261.000 328.000 381.000

11 (300-300-300)W x 200H  300 200 cái 292.000 332.000 385.000 482.000 561.000

12 (400-400-400)W x 50H  400 50 cái 183.000 208.000 240.000 301.000 351.000

13 (400-400-400)W x 100H  400 100 cái 231.000 263.000 305.000 381.000 444.000

14 (400-400-400)W x 200H  400 200 cái 329.000 373.000 433.000 542.000 631.000

15 (500-500-500)W x 50H  500 50 cái 206.000 233.000 271.000 339.000 395.000

16 (500-500-500)W x 100H  500 100 cái 256.000 291.000 337.000 422.000 491.000

17 (500-500-500)W x 200H  500 200 cái 357.000 405.000 470.000 588.000 685.000

18 (600-600-600)W x 50H  600 50 cái 229.000 259.000 301.000 377.000 439.000

19 (600-600-600)W x 100H  600 100 cái 280.000 318.000 370.000 463.000 539.000

20 (600-600-600)W x 200H  600 200 cái 385.000 437.000 507.000 634.000 738.000

21 (700-700-700)W x 50H  700 50 cái 271.000 308.000 357.000 446.000 520.000

22 (700-700-700)W x 100H  700 100 cái 324.000 369.000 428.000 536.000 624.000

23 (700-700-700)W x 200H  700 200 cái 433.000 491.000 570.000 713.000 830.000

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa có nắp - Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Hiệu lực báo giá: Trong vòng 3 tháng

 - Quý khách hãy gửi khối lượng chi tiết đến địa chỉ mail: Sowitechkd01@gmail.com để có giá tốt nhất.

- Hoặc liên hệ hotline : Ms Hường - 0962.595.333/ 0906.008.022

 TEE ( NGÃ BA THANG CÁP)  

Sơn tĩnh điện

  Đơn giá/m
( theo độ dày tôn) 



Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

      BẢNG GIÁ THANG CÁP & PHỤ KIỆN

Stt  
No.

 Tên sản phẩm 
 Chiều 
rộng 
(W) 

 Chiều 
cao   (H) 

Đvt

 NGÃ TƯ (THANG CÁP)  1.0 1.2 1.5 2.0 2.0

Mạ nhúng 
nóng

1 (100-100-100-100)W x 50H  100 50 cái 149.000 169.000 196.000 246.000 286.000

2 (150-150-150-150)W x 50H  150 50 cái 161.000 182.000 211.000 265.000 308.000

3 (150-150-150-150)W x 100H  150 100 cái 211.000 240.000 279.000 350.000 406.000

4 (200-200-200-200)W x 50H  200 50 cái 171.000 194.000 226.000 282.000 329.000

5 (200-200-200-200)W x 100H  200 100 cái 223.000 253.000 294.000 368.000 428.000

6 (250-250-250-250)W x 50H  250 50 cái 183.000 208.000 240.000 301.000 351.000

7 (250-250-250-250)W x 100H  250 100 cái 234.000 266.000 309.000 386.000 449.000

8 (250-250-250-250)W x 200H  250 200 cái 337.000 383.000 445.000 557.000 648.000

9 (300-300-300-300)W x 50H  300 50 cái 193.000 221.000 255.000 320.000 372.000

10 (300-300-300-300)W x 100H  300 100 cái 246.000 278.000 323.000 405.000 471.000

11 (300-300-300-300)W x 200H  300 200 cái 349.000 396.000 460.000 575.000 669.000

12 (400-400-400-400)W x 50H  400 50 cái 216.000 246.000 286.000 357.000 415.000

13 (400-400-400-400)W x 100H  400 100 cái 268.000 305.000 353.000 442.000 515.000

14 (400-400-400-400)W x 200H  400 200 cái 371.000 421.000 489.000 612.000 712.000

15 (500-500-500-500)W x 50H  500 50 cái 253.000 287.000 333.000 417.000 485.000

16 (500-500-500-500)W x 100H  500 100 cái 305.000 345.000 401.000 502.000 584.000

17 (500-500-500-500)W x 200H  500 200 cái 407.000 463.000 538.000 672.000 782.000

18 (600-600-600-600)W x 50H  600 50 cái 278.000 316.000 366.000 459.000 533.000

19 (600-600-600-600)W x 100H  600 100 cái 330.000 374.000 435.000 544.000 633.000

20 (600-600-600-600)W x 200H  600 200 cái 433.000 491.000 570.000 714.000 831.000

21 (700-700-700-700)W x 50H  700 50 cái 303.000 344.000 400.000 500.000 582.000

22 (700-700-700-700)W x 100H  700 100 cái 355.000 403.000 467.000 585.000 681.000

23 (700-700-700-700)W x 200H  700 200 cái 458.000 520.000 604.000 755.000 879.000

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa có nắp - Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Hiệu lực báo giá: Trong vòng 3 tháng

 - Quý khách hãy gửi khối lượng chi tiết đến địa chỉ mail: Sowitechkd01@gmail.com để có giá tốt nhất.

- Hoặc liên hệ hotline : Ms Hường - 0962.595.333/ 0906.008.022

Sơn tĩnh điện

  Đơn giá/m
( theo độ dày tôn) 


